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A. HOÀN CẢNH NẢY SINH SÁNG KIẾN
        Chúng ta đang sinh hoạt học tập ở thế kỉ 21. Thế kỉ mà khoa học và công nghệ sẽ có những bước nhảy vọt kinh tế, tri thức sẽ chiếm vị trí ngày càng lớn trong quá trình phát triển. Toàn cầu hoá là một su thế khách quan ngày càng có nhiều nước tham gia, điều đó đặt ra những cơ hội và thách thức cho mỗi quốc gia, mỗi dân tộc. Đất nước ta trong su thế hội nhập của nền kinh tế thế giới. Do vậy nhiệm vụ đào tạo thế hệ trẻ có đủ đức và tài là điều vô cùng quan trọng.

        Trong công cuộc đổi mới, đòi hỏi những người công dân có bản lĩnh , có năng lực, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm đáp ứng với sự thay đổi từng phút, từng giờ của toàn xã hội.

        Từ thực tiễn cuộc sống, Đảng và Nhà nước luôn coi GD - ĐT là quốc sách hàng đầu. Mục tiêu GD nói chung và GD tiểu học nói riêng đã có sự thay đổi, những đổi mới của mục tiêu GD đã dẫn đến sự đổi thay tất yếu của nội dung và phương pháp dạy hoc. Đổi mới phương pháp dạy học nhằm tích cực hoá hoạt động học tập của HS. HS chủ động, tự giác tìm tòi và chiếm lĩnh kiến thức. Người thày đóng vai trò chủ đạo, tổ chức điều khiển, phát huy trí lực của HS. Dưới mái trường phổ thông, ngay từ Tiểu học, mỗi HS đều cần và có thể đạt được trình độ học vấn phổ thông toàn diện, đồng thời phát huy sở trường khả năng của mình về một môn nào đó.

        Trong chương trình Tiểu học, toán học là môn học chiếm vị trí quan trọng . Những kiến thức toán ở Tiểu học có nhiều ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày, chúng cần thiết cho mọi người lao động và chuẩn bị cơ sở để tiếp tục học những môn học khác và học lên bậc học trên. Môn toán nổi trội trong việc hình thành và rèn luyện các năng lực tư duy, trừu tượng hoá, khái quát hoá, kích thích trí tưởng tượng, phát triển khả năng rèn luyện, suy luận, phương pháp giải quyết vấn 

đề để góp phần hình thành những phẩm chất của người lao động mới: Sáng tạo, cần cù, vượt khó, có khả năng thích ứng với thực tế cuộc sống.

 Trong chương trình Toán 3, Giải toán có lời văn là một trong 4 mạch kiến thức. Đây là mạch kiến thức khó đòi hỏi GV phải giành nhiều thời gian và công sức nghiên cứu để dẫn dắt HS nắm vững phương pháp giải của từng dạng bài. Các bài toán có lời văn có vị trí đặc biệt quan trọng và xuất hiện ở các khâu của quá trình dạy toán ở Tiểu học.Từ khâu hình thành khái niệm, quy tắc tính toán đến khâu thực hành trực tiếp của các phép tính, vận dụng tổng hợp các tri thức và kĩ năng của số học, đại lượng, yếu tố hình học. Vì vậy trong cấu trúc nội dung Toán 3 đã sắp xếp các bài toán có lời văn gắn bó với các nội dung khác trong từng khâu của từng tiết học. Mặt khác, với HS lớp 3, các kiến thức và kĩ năng của môn toán được hình thành bằng hoạt động thực sự trên các mô hình, đồ vật, quan sát hình ảnh, kí hiệu để tự chiếm lĩnh kiến thức.

       Vì vậy giúp HS có kĩ năng giải toán có lời văn, người GV cần tìm ra được phương pháp giải hay nhất, ngắn nhất, dễ hiểu nhất để HS dễ vận dụng khi gặp những dạng bài tương tự. Là một GV tự học tập, bồi dưỡng, củng cố, bổ sung để nâng cao năng lực chuyên môn là một điều hết hết sức cần thiết, nếu chuyên môn tốt mình sẽ cùng đồng nghiệp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc gặp phải trong quá dạy đồng thời giúp HS giải tốt các dạng toán có lời văn, điều chỉnh kịp thời những phương pháp giải chưa đúng, có như vậy thì thế hệ trẻ mới có một vốn kiến thức vững vàng, sẵn sàng hoạt động hoà nhập cùng cuộc sống thực tế. Vì vậy việc khai thác và phát triển các bài toán có lời văn trong SGK là cực kì quan trọng. Đó cũng là nguyên nhân giúp tôi chọn đề tài: " Rèn luyện kĩ năng giải toán có lời văn ở lớp 3".
B. ĐIỀU KIỆN, THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG SÁNG KIẾN
    Đã nhiều năm được phân công dạy và chủ nhiệm lớp 3, tôi thấy học sinh còn rất lúng túng và hay nhầm lẫn giữa các dạng toán đơn dẫn đến khó khăn khi học các dạng toán hợp nên kết quả giải toán chưa cao. Đã nhiều năm tôi nghiên cứu cách rèn cho học sinh giải toán sao cho có kết quả tốt để năng cao chất lượng. Năm học này tôi đã áp dụng sáng kiến vào dạy lớp 3D, một lớp có chất lượng giải toán không cao và thu được kết quả tương đối tốt.
3-  Nội dung sáng kiến
3.1. Tìm hiểu những điểm mới về nội dung, phương pháp dạy học toán 3 năm 2000. Từ các bài toán có lời văn có sẵn trong SGK đề xuất việc rèn kĩ năng giải toán có lời văn lớp 3 từ khâu phân tích, khai thác đến phát triển các bài tập đó để bồi dưỡng năng lực tư duy sáng tạo cho HS lớp 3. 

3. 2. Điều tra thực trạng của việc dạy và học của GV và HS trong trường Tiểu học đối với môn toán lớp 3. 

3. 3. Thực nghiệm để kiểm chứng tính khả thi của cách khai thác, phát triển các bài tập nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học ở Tiểu học.

3. 4. Hình thành thói quen tư duy lô gíc cho HS cũng như biện pháp nâng cao chất lượng đại trà, củng cố phương pháp bồi dưỡng chất lượng HS giỏi.

C. NỘI DUNG SÁNG KIẾN
 CHƯƠNG I:

    TÌM HIỂU NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN Ở LỚP 3


I. MỤC TIÊU DẠY HỌC GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN Ở LỚP 3
1. Giải toán là một trong 4 mạch kiến  thức trong chương trình toán lớp 3 ( Số và phép tính, đại lượng và đo đại lượng, yếu tố hình học, giải toán có lời văn)

2. Dạy học giải toán ở lớp 3 nhằm giúp HS:

 - Biết giải và trình bày bài giải các bài toán hợp( Giải bằng 2 phép tính)

 - Biết giải và trình bày giải bài toán về " Gấp giảm một số lần". " So sánh hơn kém nhau một số lần". " Các bài toán có liên quan đến rút về đơn vị".

II. MỘT SỐ NỘI DUNG CHỦ YẾU DẠY HỌC" GIẢI TOÁN LỚP 3".

 -  Chương trình lớp 3 hiện nay có nhiều điểm mới so với chương trình toán lớp 3 cũ. Những điểm mới đó phản ánh trong mạch kiến thức dạy giải toán. Tìm hiểu được những điểm mới về nội dung dạy học giải toán sẽ giúp dạy học tốt mạch kiến thức đó, cũng như dạy học tốt toán lớp 3. Để tìm hiểu điểm mới của một mạch kiến thức ta xem xét các khía cạnh về cấu trúc nội dung, cách thể hiện nội dung trong SGK, mức độ yêu cầu kiến thức và nội dung cơ bản... của mạch kiến thức đó có gì khác 

so với trước? Từ đó sẽ trả lời về điểm mới chủ yếu của dạy giải toán có lời văn của lớp 3.
  Trong sách toán lớp 3 các bài toán đơn và các toán hợp được sắp xếp xen kẽ 

với các mạch kiến thức khác. Ngoài các bài toán đơn đã học ở lớp 1, 2 trong SGK toán 3 cung cấp thêm các bài toán đơn sau: 

   - So sánh 2 số hơn kém nhau một số đơn vị.

   - Gấp một số lên nhiều lần.

   - Giảm đi 1số lần.

   - Tìm một số trong các phần bằng nhau của một số.       

   - So sánh số lớn gấp mấy lần số bé.

   - So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn.

   - Bài toán về phép chia có dư.

   - Bài toán về chia thành nhiều phần bằng nhau.

   - Bài toán về chia theo nhóm.

III. SO SÁNH GIỮA NỘI DUNG GIẢI TOÁN Ở LỚP 3 MỚI VÀ LỚP 3 CŨ.

   - Trong chương trình CCGD - 165 tuần, toán hợp ( giải bằng 2 phép tính) được 

học từ lớp 2 đến lớp 3( CTTH mới) . HS mới được học toán hợp gồm các bài toán giải bằng 2 phép tính liên quan đến phép tính cộng, trừ hoặc các bài toán có liên quan đến 2 phép tính nhân, chia ( Bài toán rút về đơn vị)

  - Riêng bài toán "So sánh 2 số hơn kém nhau một số đơn vị” được học ở lớp 1, 2 

( chương trình 165 tuần) cùng với bài toán về " nhiều hơn" " ít hơn" nay chuyển 

sang lớp 3( CTTH mới) ở phần bổ sung ôn tập đầu năm.

  - Cũng như lớp 3( chương trình 165 tuần), ở lớp 3 mới, HS học các bài toán liên quan đến " Gấp, giảm một số lần", " So sánh hơn kém nhau một số lần" nhưng được nêu tường minh thành 4 bài toán : " Gấp 1 số lên nhiều lần" , " Giảm đi một số lần", "So sánh số lớn gấp mấy lần số bé" , "So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn"

( Tránh dùng thuật ngữ số bé kém số lớn một số lần).

  - Đặc biệt trong toán 3 mới đã có các bài toán về nội dung hình học như giải toán về tính chu vi, diện tích hình chữ nhật, hình vuông (mà lớp 3 cũ không có)

  - Nội dung cấu trúc hợp lí được sắp xếp đan xen với các mạch kiến thức khác, phù hợp với sự phát triển theo từng giai đoạn học tập của HS.

  - Nội dung dạy giải toán trong SGK đã thể hiện mức độ yêu cầu về kiến thức  kĩ năng cơ bản theo đúng trình độ chuẩn. Chẳng hạn, sách toán 3 mới đã giảm các bài toán có tính phức tạp ( Bài toán "sao" ) mà thay vào đó các bài toán cơ bản, HS chủ yếu được học phương pháp giải toán ( cách giải và trình bày bài giải) nối tiếp với mạch giải toán đã học từ lớp 1, 2 ( CTTH mới).

  - Nội dung các bài toán trong SGK đã chú ý đến cập nhật, gắn liền các tình huống trong đời sống gần gũi với trẻ đã tăng cường các bài luyện tập, thực hành rèn giải toán như: Trình bày diễn đạt nói( phân tích đề, lập đề toán, nêu câu lời giải...) hoặc cách trình bày, diễn đạt viết ( viết tóm tắt bài toán, viết bài giải...) hoặc đã có các bài thực hành rèn kĩ năng giải toán có nội dung hình học ( tính chu vi, diện tích hình vuông, hình chữ nhật).

IV. MỨC ĐỘ YÊU CẦU HS CẦN ĐẠT:

 - HS cần biết giải bài toán có đến 2 bước tính với các mối quan hệ trực tiếp và đơn giản: Giải bài toán gấp 1 số nhiều lần, Bài toán giảm đi một số lần, Bài toán so sánh số bé bằng 1 phần mấy số lớn, Bài toán liên quan đến rút về đơn vị, Bài toán về nội dung hình học và một số dạng khác ở SGK.

  - Nắm vững các thao tác khi giải toán. Đọc kĩ đề toán, phân tích đề ( Bài toán cho biết cái gì? , Bài toán hỏi gì? , Tóm tắt bài toán( bằng lời hoặc bằng hình vẽ đoạn thẳng ) , đề ra cách giải, trình bày cách giải.

  - Tự đặt đề toán theo điều kiện cho trước.

V. PHƯƠNG PHÁP DẠY GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN LỚP 3:

     Dạy học giải toán hay dạy một nội dung kiến thức nào khác cũng phải theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học ở Tiểu học. Cần tổ chức giờ học dưới dạng các hoạt động học tập, HS được phát huy tính tích cực chủ động, cố gắng tự mình chiếm lĩnh kiến thức dưới sự hướng dẫn có mức độ của thầy. Tuy nhiên do đặc trưng của từng mạch kiến thức mà có sự thể hiện cách dạy học phù hợp có hiệu quả. Vậy khi dạy học giải toán có lời văn ở lớp 3 ta cần lưu ý về phương pháp như sau:

  - Trước hết cho HS hiểu thế nào là " Bài toán hợp" ( giải bằng 2 phép tính), giải

 bài toán hợp khác với giải bài toán đơn khi học ở lớp 1, 2 như thế nào? Trên cơ sở cách giải bài toán đơn chuyển sang hình thành các bước giải bài toán hợp (toán hợp có 2 bước giải, mỗi bước giải có câu lời giải và phép tính tương ứng, toán đơn có 1 bước giải).

  - Khi dạy giải toán có lời văn, chủ yếu dạy HS biết  cách giải bài toán ( phương pháp giải toán), GV không làm thay hoặc áp đặt  cách giải hoặc chỉ cho HS làm 

mỗi phép tính để tìm ra kết quả, cố gắng để HS tự tìm ra cách giải bài toán, tập trung vào 3 bước:

  * Bước 1: Tóm tắt bài toán để biết bài toán cho gì? Hỏi gì?

  * Bước 2: Tìm cách giải, thiết lập mối quan hệ giữa các dữ kiện của đề bài với phép tính tương ứng. 

  * Bước 3: Trình bày bài giải, phép tính trung gian và đáp số.

   + Về phần tóm tắt bài toán: Yêu cầu HS tự tri giác đề toán rồi nêu( viết) tóm tắt, 

có thể tóm tắt bằng lời hoặc sơ đồ đoạn thẳng. Phần tóm tắt rất cần thiết khi học giải toán. Tuy nhiên không nhất thiết phải viết  vào phần phần trình bày bài giải 

( Mục đích tóm tắt bài toán là làm rõ giả thiết( bài toán cho gì?) và kết luận( bài toán hỏi gì?), từ đó có cách giải hợp lí.

    + Về trình bày lời bài giải : HS  cần viết được câu lời giải và phép tính tương ứng,  GV kiên trì để HS tự diễn đạt câu lời giải bằng lời. Sau đó viết câu lời giải vào vở. Lúc đầu HS có lúng túng, ta nên chấp nhận cách diễn đạt tuy có" vụng về" nhưng đúng ý là được. Cái khó nhất của giải toán ở lớp 3 chính là trình bày lời giải, do đó GV cần cho HS tập luyện viết câu lời giải nhiều, không vội vàng và làm thay HS.

   -  Khi dạy các bài toán có nội dung hình học ở lớp 3, các bài toán đó cần được 

trình bày như bài giải bài toán có lời văn, lưu ý phép tính ứng với câu lời giải có thể đến 2, 3 phép tính . Chẳng hạn:

               Bài tập số 2( trang 152):

Bài giải:

Chu vi hình chữ nhật là:

( 15 + 25) x 2 = 80 (m)

HS không phải ghi kết quả của phép tính trung gian mà chỉ ghi kết quả cuối cùng.

*Như vậy qua tìm hiểu ta thấy: Toán 3 ( CT mới) chú ý đến đổi mới phương pháp. Lấy HS làm trung tâm, HS tự mình nhận biết, khai thác kiến thức và tự tìm ra cách giải.

    Với cách dạy đi từ trực quan cụ thể ( tóm tắt bằng sơ đồ đoạn thẳng) đến trừu tượng sẽ khêu gợi được khả năng tư duy lô gíc, sự ham thích tìm hiểu, khám phá trong toán học của HS lớp 3 riêng và phù hợp với đặc điểm nhận thức của HS tiểu học nói chung.

 CHƯƠNG II:
TÌM HIỂU CÁC DẠNG BÀI, CÁCH TÓM TẮT, CÁC BƯỚC GIẢI
I. DẠY GIẢI CÁC BÀI TOÁN TOÁN ĐƠN:

1. Dạy giải toán có lời văn là mạch kiến thức khó đòi hỏi khả năng phân tích tổng hợp của HS khi học tập mỗi bài toán đơn đều thể hiện một tình huống nêu lên mối quan hệ giữa cái đã cho và cái phải tìm. Điều quan trọng nhất là phải  giúp HS biết chọn được một phép tính thích hợp với tình huống đó. Để làm rõ mối quan hệ này, GV phải dạy cho HS biết cách tóm tắt bài toán. Ở lớp 3 thường sử dụng sơ đồ đoạn thẳng để minh hoạ điều kiện của bài toán.

     Ví dụ : Bài 3 ( trang 7)

"Bạn Bình và bạn Hoa sưu tầm được tất cả 335 con tem. Trong đó bạn Bình sưu tầm được 128 con tem. Hỏi bạn Hoa sưu tầm được bao nhiêu con tem?"

        Tóm tắt :

                                   335 tem

  Hai bạn:      



 128 tem
  ? tem

    Sơ đồ này thường dùng trong trường hợp "Tìm phần còn lại của một số " nhằm giúp HS chọn được phép tính trừ. Sơ đồ này còn được dùng với nhiều bài có nội dung tương tự như: Bài 5( tr 8), Bài 3 ( tr 104),...

   Ví dụ 2: Bài 1 ( trang 12)

"Đội 1 trồng được 230 cây, đội 2 trồng được nhiều hơn đội 1 là 90 cây. Hỏi đội 2 trồng được bao nhiêu cây?"

Tóm tắt

Đội 1: 

                                                        90 cây

Đội 2: 

                                    

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​                                    ? cây                              

Sơ đồ này thường dùng trong bài toán về" nhiều hơn" ( dạng trực tiếp tìm số lớn) nhằm giúp HS chọn phép tính cộng.
     Ví dụ 3: Bài 2 ( trang 12):

" Một cửa hàng buổi sáng bán được 635 lít xăng, buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng 128 lít xăng. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít xăng?"

Tóm tắt:

                                         635 l
Buổi sáng:   

                                                     128 l

Buổi chiều:       –––––––––––––

                                    ? l
Sơ đồ này dùng trong bài toán về "ít hơn" ( dạng trực tiếp tìm số bé) nhằm giúp HS chọn phép tính trừ.

    Ví dụ 4: Bài 4( trang 12)

"Bao gạo cân nặng 50 kg, bao ngô cân nặng 35 kg. Hỏi bao ngô nhẹ hơn bao gạo là bao nhiêu?"

    Tóm tắt:

                                           50 kg

   Bao gạo:       –––––––––––––––––––––––

                                    35 kg                ? kg

   Bao ngô:       ––––––––––––––––

    Sơ đồ này thường dùng trong bài toán"So sánh 2 số hơn kém nhau bao nhiêu đơn vị" nhằm giúp HS chọn phép tính trừ.

Các ví dụ từ 1 đến 4 là các bài toán đơn thể hiện mối quan hệ "hiệu". Đó là tình huống khi so sánh 2 số.

     - Tìm một số khi biết số đó lớn hơn ( hoặc nhỏ hơn) số đã cho một số đơn vị.

     - Biết  2 số, tìm xem số này lớn hơn( hoặc nhỏ hơn) số kia bao nhiêu đơn vị.

  Ví dụ 5: Bài 2 ( Trang 26)

"Cửa hàng có 40 m vải xanh, đã bán được 
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 số vải đó. Hỏi cửa hàng đã bán được mấy mét vải xanh?"

Tóm tắt:                  40 m


                ––––––––––––––––––––

                 ? m

  Sơ đồ này thường dùng trong bài toán "Tìm một phần mấy của 1 số" nhằm giúp HS chọn phép tính chia. Sơ đồ này còn được sử dụng trong Bài 3, 4 ( Tr 27), Bài 3

 ( tr 28), Bài 3 ( tr 30), Bài 2 ( tr 119),...

   Ví dụ 6: Bài 1 ( Trang 33)

"Năm nay em 6 tuổi, chị gấp 2 lần tuổi em. Hỏi năm nay chị  bao nhiêu tuổi?"

Tóm tắt: 

    

   Em   –––––––––––

   Chị   ––––––––––––––––––––––

                              ? tuổi

Sơ đồ này thường dùng trong bài toán "Tìm 1 số khi biết số đó gấp số đã cho 1 số lần" nhằm giúp HS chọn phép tính nhân. Sơ đồ này được HS áp dụng vào bài 2( tr 33),...

Ví dụ 7: Bài 2b ( Trang 37)

"Một công việc làm bằng tay hết 30 giờ, nếu làm bằng máy thì thời gian giảm 5 lần. Hỏi làm công việc đó bằng máy hết mấy giờ?"

Tóm tắt :   
30 giờ
  Tay:     ––––––––––––––––

            ? giờ
  Máy:   –––

Sơ đồ này thường dùng trong bài toán "Tìm 1 số khi biết số đó bằng kết quả của của số đã cho giảm đi 1 số lần" nhằm giúp HS chọn phép tính chia. Nếu so sánh hình thức thì sơ đồ dạng này tương tự sơ đồ ở ví dụ 5. Như vậy có thể hiểu rằng: Tìm 
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 của 1 số hoặc giảm 1 số đi 5 lần là các tình huống khác nhau của cùng một cấu trúc toán học, đó là phép chia thành 5 phần bằng nhau rồi tìm giá trị của 1 phần đó.

      Ví dụ 8: Bài 3( Trang 57)

"Một con lợn nặng 42 kg, một con ngỗng nặng 6 kg. Hỏi con lợn nặng gấp mấy lần con ngỗng?"

Tóm tắt:

                                   42 kg

Con lợn:      ––––––––––––––––––––––

                     6 kg

Con ngỗng: –––––

Sơ đồ này thường dùng trong bài toán"So sánh số lớn gấp mấy lần số bé" nhằm giúp HS chọn phép tính chia.

b) Việc tìm hiểu bài toán bằng cách vẽ sơ đồ minh hoạ là một trong những biện pháp giúp HS chọn được phép tính thích hợp. Tiếp theo đó HS chọn, biết cách trình bày bài giải, lời giải, phép tính và đáp số, lời giải và câu trả lời cho câu hỏi của bài toán.

c) Dạy giải bài toán đơn có một vai trò quan trọng đối với dạy giải bài toán hợp. Vì vậy cần giúp HS rèn luyện tốt kĩ năng giải bài toán đơn. Nhất là biết đặt câu hỏi cho bài toán đơn còn thiếu. Chẳng hạn:

   * Nêu bài toán theo tóm tắt sau rồi giải: 
  Ví dụ 1: Bài 4( Trang 8)

Ngày thứ nhất bán: 415 kg gạo

Ngày thứ hai bán: 325 kg gạo

Cả hai ngày bán: ........? kg gạo

  Ví dụ 2 : Bài 3 ( Trang 50)

                          27 kg

Bao gạo:   –––––––––––––––––

                                                       5 kg

Bao ngô:   ––––––––––––––––––––––––

  Ví dụ 3: Bài 3 ( Trang 156)

                    17 kg

Con:          –––––––

Mẹ:           –––––––––––––––––––––

Như ở Ví dụ 3, HS có thể nêu bài toán:" Con cân nặng 17 kg, mẹ có số cân nặng gấp 3 lần số cân của con. Hỏi cả hai mẹ con cân nặng bao nhiêu kg?"

  Với cách dạy như vậy, việc dạy giải toán hợp có 2 phép tính sẽ thuận tiện và dễ dàng hơn.

II. DẠY GIẢI BÀI TOÁN HỢP:

   Ở lớp 3, HS được học giải bài toán bằng 2 phép tính( 2 bước tính), mỗi bước là một bước giải một bài toán đơn. Kết quả của phép tính ở bước 1 sẽ là thành phần của phép tính ở bước thứ 2. Có thể nêu lên lược đồ giải bài toán hợp như sau:

1- Phân tích bài toán:

a) Đọc kĩ bài toán, nhất là điều kiện của bài toán và câu hỏi của bài toán.

b) Tách bài toán đã cho thành 2 bài toán đơn bằng cách đặt câu hỏi phụ để lập bài toán đơn thứ nhất rồi chọn phép tính và thực hiện phép tính đó.

  Ví dụ 1: Bài toán 1 ( Trang 50)

"Hàng trên có 3 cái kèn, hàng dưới có nhiều hơn hàng trên 2 cái kèn. Hỏi:

             a- Hàng dưới có mấy cái kèn?

             b- Cả hai hàng có mấy cái kèn?"

Bước 1: Hàng trên có 3 cái kèn, hàng dưới có nhiều hơn hàng trên 2 cái kèn. Hỏi hàng dưới có mấy cái kèn?

          HS chọn phép tính và thực hiện phép tính đó:

                           3 + 2 = 5 ( cái kèn)

Bước 2: Hàng trên có 3 cái kèn, hàng dưới có 5 cái kèn. Hỏi cả 2 hàng có mấy cái kèn?

           HS chọn phép tính và thực hiện phép tính đó:

                          3 + 5 = 8 ( cái kèn)

c) Có thể vẽ sơ đồ minh hoạ từng bước ở giấy nháp như sau:

Bước 1:    

                          3 cái kèn

Hàng trên:    ––––––––––––––

                                                 2 cái kèn

Hàng dưới:   ––––––––––––––––––––––

                                       ? cái kèn

Bước 2:

                          3 cái kèn

Hàng trên:    ––––––––––––––

Hàng dưới:   ––––––––––––––––––––––

                                    5 cái kèn

   Ví dụ 2: Bài tập 1 ( Trang 128)

"Có 24 viên thuốc chứa đều trong 4 vỉ. Hỏi 3 vỉ thuốc đó có mấy viên thuốc?"

Bước 1: Có 24 viên thuốc chứa đều trong 4 vỉ. Hỏi 1 vỉ có mấy viên thuốc?

             HS chọn phép tính và thực hiện phép tính đó:

                   24 : 4 = 6 (viên)

Bước 2: Mỗi vỉ có 6 viên thuốc. Hỏi 3 vỉ có bao nhiêu viên thuốc?

             HS chọn phép tính và tính:

                    6 x 3 = 18 ( viên)

  - Có thể tóm tắt theo sơ đồ minh hoạ như VD 1, hoặc có thể tóm tắt theo từng bước:

Bước 1:     24 viên: 4 vỉ
                   ? viên: 1 vỉ
Bước 2:     1 vỉ : 6 viên

                  3 vỉ : ? viên

2. Trình bày bài giải:

a) Quá trình phân tích bài toán gồm những thao tác giải toán:

  - Đọc kĩ bài toán.

  - Lập bài toán đơn thứ nhất bằng cách nêu câu hỏi phụ, chọn phép tính và tính.

  - Lập bài toán đơn thứ hai bằng cách sử dụng kết quả của phép tính ở bài toán đơn thứ nhất, chọn phép tính và tính.

b) Trình bày lời giải có 2 câu lời giải, hai phép tính và đáp số( Phần tóm tắt không phải là 1 phần trong trình bày bài giải)

   Phần tóm tắt có thể sử dụng 1 trong 2 cách sau:

           + Dùng sơ đồ đoạn thẳng( VD 1)

           + Dùng quy ước( VD 2)

    Qua việc tìm hiểu "nội dung các dạng toán, cách  tóm tắt, các bước giải" trong SGK toán lớp 3, chúng ta có thể thấy:

    Hệ thống bài tập có nhiều điểm mới, nhiều hình dạng khác nhau, HS được thực hành nhiều và để làm được các bài tập toán, HS phải linh hoạt, sáng tạo, phải vận dụng các kĩ năng đã học. Nội dung các bài tập phù hợp với hiện tại và học sinh được thực hành ứng dụng các kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống. Mức độ khó của hệ thống bài tập toán lớp 3 mới đã được giảm xuống phù hợp với trình độ chung của HS đại trà, kích thích được sự hứng thú trong học tập của các em. Thông qua thực hành luyện tập HS sẽ nắm vững được kĩ năng cơ bản cần thiết, phát triển trí tuệ tưởng tượng, tư duy sáng tạo ở các em.

CHƯƠNG III:
RÈN LUYỆN KĨ NĂNG GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN Ở LỚP 3

I. THỰC TRẠNG DẠY VÀ HỌC TOÁN 3 MỚI Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC
1) Ưu điểm:

    Hiện nay các trường Tiểu học đã triển khai chương trình Tiểu học mới, chương trình này đã được áp dụng thống nhất trong cả nước từ năm 2002- 2003.

    Các địa phương đã tổ chức tập huấn về chương trình SGK mới nên GV đã chủ động nắm bắt nội dung và phương pháp dạy học mới. Trong các tiết dạy toán, GV phải dựa vào hướng dẫn giảng dạy, tiết kế bài dạy theo đúng tinh thần đổi mới

" Lấy HS làm trung tâm, tích cực hoá hoạt động học tập của HS" sử dụng phối hợp nhiều phương pháp dạy học và thay đổi hình thức học tập của HS nhằm nâng cao vai trò của người học trong quá trình học tập.

   Với phương pháp biên tập, thiết kế, trình bày và minh hoạ của Sách Toán 3 mới đã kích thích được tính tò mò của HS, hệ thống bài tập có nhiều cách thể hiện mới, nhiều hình ảnh trực quan đẹp, nhiều bài tập được tổ chức dưới dạng trò chơi học tập của các em, phù hợp với khả năng nhận thức và tâm lí HS tiểu học. HS tiếp cận với bài học và nắm bắt nội dung kiến thức rất nhanh, các em có ý thức tập trung vào học tập để lĩnh hội kiến thức.

2) Tồn tại:

a- GV:

   GV chưa tích cực đổi mới phương pháp dạy học, chưa có những câu hỏi dành cho các đối tượng học sinh, GV chưa chủ động thiết kế bài dạy, còn phụ thuộc vào tài liệu hướng dẫn, có nhiều GV ý thức trách nhiệm và tính kỉ luật nghề nghiệp chưa cao, họ soạn bài mang tính chất hình thức đối phó, hoặc nếu có chú ý soạn giảng thì mới chỉ tập trung vào việc hình thành kiến thức mới cho HS mà vô tình chưa quan tâm đến việc rèn kĩ năng giải cho HS. Khi gặp các bài toán có lời văn trình bày sẵn trong SGK, GV đem ra diễn giảng, HS ghi nhớ thông tin và làm theo mẫu, kiểu dạng dạy học áp đặt này chưa hình thành được các bước đi cần thiết và quan trọng trong việc hình thành kĩ năng giải toán có lời văn ở HS tiểu học.

    Trong khi đó yêu cầu cần đạt sau mỗi tiết học toán là HS phải giải quyết hết bài tập, áp dụng sau mỗi dạng bài. Bên cạnh đó, năng lực có hạn, thời gian đầu tư cho chuyên môn ít nên bài giảng truyền thụ tới HS hời hợt chưa sâu, chưa khai thác triệt để các yếu tố cần và đủ của 1 bài toán, nhiều khi chỉ là qua giờ lên lớp chứ chẳng hiểu được kết quả của giờ giảng thu được bao nhiêu phần trăm sự hiểu bài của HS. Mặt khác hầu hết GV lên lớp không sử dụng đồ dùng trực quan( tóm tắt sơ đồ hình vẽ...) hoặc sử dụng mang tính chất hình thức, không có hiệu quả, khả năng hướng dẫn giải toán kém khiến HS tiếp thu kiến thức rất khó khăn. Do cách làm việc máy móc, tư tưởng an phận, nên còn một bộ phận không nhỏ GV có tư tưởng hết tháng lĩnh lương mà chưa tự  giác chủ động cải tiến phương pháp dạy học nên HS khó tìm ra được giải đúng, hay.

b) HS:

    Từ việc dạy học của thày dẫn đến việc tự học của trò. Do các em không có nề nếp, thói quen trong quá trình giải toán nên khi gặp các bài toán có lời văn các em chỉ đọc bài có 1 lần, chưa xác định rõ dữ kiện mà đầu bài cho, những cái cần tìm đã đi vào giải ngay, cả thói quen tóm tắt đề bài, các em cũng không có, nên các em chỉ mang những ghi nhớ mà thày đã giảng trên lớp ra áp dụng vào giải, các em không có thói quen độc lập, sáng tạo trong làm bài mà phần lớn lệ thuộc vào bài mẫu cô giảng trên lớp, dập khuôn 1 cách máy móc, do cách dạy áp đặt nên HS nắm kiến thức không chắc, không sâu, không hiểu được bản chất của vấn đề nên  đối với bài toán chỉ khác đi một chút là HS bó tay, không làm được hoặc làm sai. Mặt khác kiến thức do thày áp đặt, không phải do HS tự giác, chủ động chiếm lĩnh được nên rất chóng quên. Do sự quan tâm của GV có hạn nên các câu lời giải của HS rất lủng củng, chưa đi đúng trọng tâm cần có của phép tính. Nhiều HS chỉ có câu giải hoặc lời giải dài lê thê mà chưa đi đúng trọng tâm. Hơn thế nữa học giải toán có lời văn đòi hỏi phải có các thao tác tư duy phân tích so sánh, tổng hợp... mà hầu như HS chỉ biết làm theo, nói theo giáo viên hoặc các bài mẫu trong sách. Do đó năng lực của số đông học sinh không có điều kiện bộc lộ và phát triển đầy đủ. Mặt khác với cách dạy học áp đặt sẽ không kích thích được cách sáng tạo của một bộ phận HS giỏi,các em sẽ không có cơ hội để bộc lộ được năng lực tư duy, sáng tạo của mình nếu GV hướng dẫn bài tập một cách thụ động. HS giỏi không phát huy được năng lực của mình dẫn đến thờ ơ, chủ quan coi thường giờ học toán.

     Từ thực tế của việc dạy và học nói trên. Trong trường tiểu học tôi nhận thấy:Việc rèn kỹ năng giải toán có lời văn của học sinh tiểu học nói chung và học sinh lớp 3 nói riêng là vô cùng quan trọng. Kỹ năng giải toán có lời văn góp phần hình thành cách làm việc có chủ định, các em xác định được yêu cầu phải đạt, cần đạt khi đứng trước bất kỳ 1công việc gì. Các em xác định được cái đã cho và cái cần tìm, các hướng đi, bước đi cần thiết để đến đích. Từ đó xây dựng ở các em phương pháp học tập, làm việc khoa học chính xác góp phần hình thành phẩm chất của người lao động làm chủ sáng tạo.

        Do năng lực và thời gian hạn chế nên tôi chỉ dừng lại ở khối 3 với mong ước phần nào giải quyết phần nào được những bế tắc gặp phải trong phần nhỏ GV và HS hiện nay.

 II. RÈN KỸ NĂNG GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN.

1- Tiến trình dạy giảng một bài toán có lời văn cần tuân thủ đầy đủ các bước:

 a) Bước 1: Tri giác vấn đề ( hướng dẫn tìm hiểu đề ).

    Đây là một bước quan trọng và có thể nói không thể thiếu được trong dạy học giải  toán. Ở bước này giáo viên yêu cầu học sinh đọc mỗi bài toán ít nhất 3 lần vì:

  - Đọc lần 1: Giúp học sinh đọc đúng từ, đúng số hay còn gọi là đọc vỡ chữ: 

  - Đọc lần 2: Hiểu nội dung bài.

  - Đọc lần 3: Tìm hiểu nắm vững mối liên hệ giữa các dữ kiện đã cho và cần tìm trong bài.

      Ở bước này, thày và trò cùng nhau khắc phục những khó khăn về ngôn ngữ, biết phân tích và diễn đạt bằng ngôn ngữ ký hiệu, đặc biệt GV  cần phải phân tích để HS  hiểu đúng những ý bài toán cần hỏi, xác định được 3 yếu tố cơ bản của bài toán ( Dữ  kiện đã cho biết trong đề bài ; Ẩn số là những cái chưa biết cần tìm; Điều kiện là quan hệ giữa các dữ kiện và ẩn số)

     Như vậy ngay từ bước 1 đã buộc HS phải phát huy tính tự giác (tự giác đọc bài ) tích cực ( đọc nhanh ) linh hoạt tư duy (phân tích, tổng hợp ) 

b) Bước 2: Tóm tắt bài toán

    Khi phân tích bài toán cần phải thiết lập được các mối liên hệ và phụ thuộc giữa các đại lượng cho trong bài toán đó. Ta có thể tóm tắt bài toán đó bằng cách dùng quy ước để ghi các dữ kiện, điều kiện, ẩn số dưới dang ngắn cô đọng Song do nhận thức của HS tiểu học là đi từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng nên ta thường dùng các đoạn thẳng thay cho các số ( số đã cho, số phải tìm trong bài 

toán ). Để minh họa các quan hệ đó một cách thích hợp để có thể dễ dàng thấy được mối liên hệ và phụ thuộc giữa các đại lượng, tạo một hình ảnh cụ thể giúp học sinh suy nghĩ tìm tòi cách giải toán.

c) Bước 3: Hình thành các bước giải:

     Ở bước 1, HS đã nắm vững nội dung bài, bước 2 học sinh đã thiết lập được mối liên hệ giữa các dữ kiện trong bài, đến bước 3, yêu cầu học sinh phải tư duy tích cực, phân tích và sàng lọc các số liệu, dữ kiện để tìm ra phương pháp giải. Ở bước này, GV cần có một hệ thống câu hỏi ngắn gọn dễ hiểu giúp HS phân tích, tổng hợp nhằm loại bỏ các yếu tố thừa, các vấn đề  không cơ bản, không phù hợp với nội dung và dạng bài đang giải. Lúc này yêu cầu HS phải tư duy tích cực để sàng lọc phân loại, để tìm ra được các phương án cho mình để giải được các bài toán. GV hướng dẫn hoặc nhận xét bổ sung, củng cố cho HS  chọn lời giải cho phù hợp  cách thực hiện phép tính. Trong bài toán đơn, GV nên hướng dẫn cho các em nên bám sát yêu cầu câu hỏi đúng, có thể GV cho học sinh thay từ "bao nhiêu"trong câu hỏi bằng từ "số" trong câu trả lời và thêm từ "là" ở sau.

      Ví dụ: Bài 3 (trang 4)

  "Một đội đồng diễn thể dục gồm 285 người. Trong đó có 140 nam. Hỏi đội đồng diễn thể dục có bao nhiêu nữ?"

  Với dạng bài như thế này GV nên gợi mở để HS có câu trả lời "Đội đồng diễn thể dục đó có số nữ là"

    Tuy nhiên đây chỉ là cách gợi mở cho HS chứ GV không hoàn toàn gò bó áp đặt các em. Nếu HS có những câu trả lời hay hơn GV cần động viên, học tâp kịp thời nhằm tìm ra nhiều câu lời giải hay cũng như  cách giải ngắn gọn đói với dạng toán hợp.

 d) Bước 4: Kiểm tra đánh giá kết quả:

       Đây là việc làm rất quan trọng sau khi tiến hành xong 3 bước, HS  thường bỏ qua bước này. Chính vì thế có những HS sau khi làm xong bài không giám khẳng định kết quả của mình. Vì vậy cần rèn luyện cho HS tính cẩn thận cũng như tinh thần trách nhiệm đói với công việc của mình. Đánh giá kết quả là động lực thúc đẩy các em cố gắng tìm ra các cách giải khác nhau để thực hiện yêu cầu bài toán.

 2- Ứng dụng khai thác các bài tập theo 4 bước trên: 

     Ví dụ 1: Bài 3 (trang 7)

       " Bạn Bình và bạn Hoa sưu tầm được tất cả 335 con tem. Trong đó bạn Bình sưu tầm được 128 con tem. Hỏi bạn Hoa sư tầm được bao nhiêu con tem?"

        Dụng ý của bài tập này: Giúp HS đại trà biết tìm phần còn lại của 1 số thông qua giải toán có lời văn và biết dùng danh số thông dụng khi làm bài.

   - Cách khai thác:

      Muốn HS giải được bài toán này, GV cần giúp HS hiểu:

   + Về mặt cụ thể: Hai bạn sưu tầm được 335 con tem.

                               Bạn Bình sưu tầm được 128 con tem.

                               Bạn Hoa sưu tầm được ? con tem.

   + Về mặt trừu tượng : Tìm hiệu của 335 - 128.

    Thực hiện phép trừ và đưa danh số vào kết quả. Thế nhưng đây là bài toán có lời văn khác với bài toán tìm hiệu của 2 số nên cần hướng dẫn HS theo các bước sau:

  Bước 1 : Tìm hiểu đề
   + HS đọc đề bài ( gọi 3 HS lần lượt đọc), lớp theo dõi.

   + Phân tích đề: 

  T( Thầy): Bài toán cho biết gì?

  H( Trò): Bạn Bình và bạn Hoa sưu tầm được 335 con tem, bạn Bình sưu tầm được 128 con tem.

  T: Bài toán hỏi gì?

  H: Bạn Hoa sưu tầm được ? con tem.

  Bước 2: Tóm tắt bài toán

  - Cách 1 : Dùng lời

   Hai bạn sưu tầm được: 335 con tem

   Bạn Bình sưu tầm được: 128 con tem

   Bạn Hoa sưu tầm được : ? con tem

  - Cách 2 : Dùng sơ đồ đoạn thẳng

                                     335 tem

  Hai bạn:    –––––––––––––––––––––––––

                        128 tem                ? tem

Bước 3: Hình thành các bước giải.

  T: Muốn tìm số con tem mà bạn Hoa sưu tầm được ta phải làm như thế nào?

  H: Lấy tổng số con tem mà 2 bạn sưu tầm được trừ đi số con tem mà bạn Bình sưu tầm được.

  T: Gọi HS lên bảng trình bày lời giải, GV bao quát lớp.

     Bài giải:

   Bạn Hoa sưu tầm được số con tem là:
          335 - 128 = 207 ( con tem)

                           Đáp số: 207 con tem

Bước 4: Nhận xét đánh giá:

  T: Gọi HS nhận xét để cùng trả lời, ghi phép tính, kết quả, GV nên chú ý sửa câu trả lời, nếu thấy trong lớp có nhiều HS trả lời chưa hay.

     Kiểm nghiệm kết quả bằng cách thử lại

                207 + 128 = 335( con tem)

   Đến đây, GV kết luận bài toán đúng và đánh giá bài cho HS.

   Ví dụ 2: Bài 2 ( Trang 33)

"Con hái được 7 quả cam, mẹ hái được gấp 5 lần số cam của con. Hỏi mẹ hái được bao nhiêu quả cam?"

  + Dụng ý BT này giúp HS đại trà " Gấp một số lên nhiều lần" qua giải toán có lời văn và sử dụng đúng danh số có trong bài. 

  + Cách khai thác: Để HS giải được bài toán này GV cần giúp HS hiểu:

   - Về mặt cụ thể: Con hái được 7 quả cam

                              Mẹ hái được gấp 5 lần số cam của con.

                              Mẹ hái được ? quả cam.

   - Về mặt trừu tượng : Tìm tích của 7 x 5. Sau đó đưa danh số vào kết quả tìm được.

  Để giải được bài toán này cần hướng dẫn HS như sau:

 Bước 1 : Tìm hiểu đề
     - HS đọc đề bài( 3 HS lần lượt đọc), lớp theo dõi.

 T: Bài toán cho biết gì?

 H: Con hái được 7 quả cam, mẹ hái được gấp 5 lần số cam của con.

 T: Bài toán hỏi gì?

 H: Mẹ hái được bao nhiêu quả cam.   

  Bước 2: Tóm tắt bài toán( bằng lời hoặc sơ đồ)

 Do đặc điểm nhận thức của HS tiểu học thường đi từ" Trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng" nên GV cần hướng dẫn cho các em, hình thành cho các em tóm tắt bài toán bằng sơ đồ đoạn thẳng. T gọi 1 HS lên bảng  tóm tắt- lớp cùng tóm tắt.

  T: Gọi HS khác nhận xét- GV củng cố( sửa sai) nếu tóm tắt chưa đạt yêu cầu.

 Tóm tắt:  

                7 quả
     Con   : ––––

                               ? quả
      Mẹ   : ––––––––––––––––––––

 Bước 3: Hình thành các bước giải:

  T: Muốn tìm số cam của mẹ hái ta phải làm như thế nào?

  H: Lấy số cam của con hái gấp lên 5 lần, cụ thể là lấy 7 x 5

  T: Gọi HS lên bảng làm bài, yêu cầu lớp cùng làm, GV bao quát lớp giúp đỡ HS yếu.

     Bài giải:

            Mẹ hái được số cam là:

                  7 x 5 = 35( quả cam)

                        Đáp số : 35 quả cam

 Bước 4: Nhận xét đánh giá:

   T: Gọi HS nhận xét về câu trả lời, cách ghi phép tính, kết quả( GV nên chú ý sửa cho HS câu trả lời nếu thấy trong lớp có nhiều HS có câu trả lời chưa hay).

   Kiểm nghiệm kết quả bằng cách thử lại:

                   35 : 5 = 7( quả cam)

    Đến đây, GV kết luận bài toán đúng và đánh giá bài của từng Hs.

Nhưng chỉ dừng lại ở đây chưa đủ mà cần cho HS nắm được đặc trưng của từng dạng toán. Tuỳ theo đối tượng HS mà GV đặt ra những yêu cầu khác nhau nhằm

 phát triển tư duy, khả năng linh hoạt của các em. 

   *Với HS đại trà: 

   - Chỉ cần các em thực hiện các bước giải toán có lời văn và giải được bài toán. Cụ thể cần hình thành ở các em thói quen khi giải toán có lời văn:

   - Đọc ít nhất 3 lần.

   - Phân tích đề bài, xác định 3 yếu tố cơ bản của đề bài: Dữ kiện( là cái đã cho, đã biết trong đề), Ẩn số ( là cái phải tìm để xác định được dạng toán), Điều kiện( là các quan hệ giữa các dữ kiện và ẩn số).

   - Tóm tắt bài toán ( Bằng sơ đồ, bằng mô hình hoặc nhiều cách giải và lựa chọn lời giải đủ ý, ngắn gọn.)

  * Với HS chưa hoàn thành: Từ bài toán đã cho, thay số liệu để có bài toán mới cùng dạng. Từ đó khuyến khích HS nêu nội dung thực tế của bài toán bằng nhiều cách.

   Ví dụ: Thay số liệu:

  Với nội dung như VD 2:" Con hái được 9 quả cam, mẹ hái được gấp 6 lần số cam của con. Hỏi mẹ hái được bao nhiêu quả cam?"

  - Thay nội dung, thay số liệu:

   "Một bình hoa cắm được 6 bông hoa. Hỏi 8 bình hoa như vậy cắm được tất cả bao nhiêu bông hoa?"
   Với cách làm này đã giúp HS hiểu được" Muốn gấp một số lên nhiều lần ta lấy số đó nhân với số lần". Từ chỗ hiểu HS sẽ vận dụng làm tốt các bài toán tương tự. 

   Với HS hoàn thành: Sửa dữ kiện, sửa nội dung giúp HS thấy được mối quan hệ giữa một số dạng toán có lời văn.

  Bước đầu cần thực hiện ở dạng toán đơn. Sau khi các em có thói quen sẽ chuyển dần sang toán hợp, việc làm này cần được sử dụng ở cuối mỗi tiết học phần củng cố với nội dung "Thi đặt đề toán và giải nhanh đề toán". Ngoài ra ở các tiết luyện toán của buổi 2 cũng nên củng cố bằng cách này để tạo lập mối quan hệ giữa các dạng toán.

  + Sửa dữ liệu chuyển sang dạy toán "Giảm đi một số lần" .

   "Mẹ có 35 quả cam, sau khi đem bán thì số cam giảm đi 5 lần. Hỏi mẹ còn bao
  nhiêu quả cam?"
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"Mẹ hái được 35 quả cam, mẹ hái được gấp 5 lần số cam của con. Hỏi con hái

được bao nhiêu quả cam?"
   Tóm tắt:             35 quả
       Mẹ :   ––––––––––––––––

                ? quả
      Con :   –––

Bài giải:

       Con hái được số cam là:

                  35 : 5 = 7 ( quả cam)

                     Đáp số : 7 quả cam

  + Chuyển sang dạng toán “Số lớn gấp mấy lần số bé"

Bài toán: "Mẹ hái được 35 quả cam, con hái được 7 quả cam. Hỏi số cam mẹ hái được gấp mấy lần số cam của con hái được?"
    Hoặc thay đổi nội dung dạng toán vẫn để nguyên số liệu: "Trong vườn có 5 cây cau và 35 cây cam. Hỏi số cây cam gấp mấy lần số cây cau?"
Tóm tắt:       7 cây

    Cây cau:   –––

                            35 cây

    Cây cam:  –––––––––––––––––

Bài giải: 

    Số cây cam gấp số cây cau số lần là:

                        35 : 7 = 5( lần)

                                 Đáp số: 5 lần

    + Chuyển sang dạng toán " So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn".

  Bài toán: "Mẹ hái được 35 quả cam, con hái được 7 quả cam. Hỏi số cam con hái bằng một phần mấy số cam mẹ hái?"
 + Thay đổi nội dung để nguyên số liệu.

  "Mẹ 35 tuổi, con 7 tuổi con bằng một phần mấy tuổi mẹ?"
  Tóm tắt:

    Tuổi con:  –––

                            35 tuổi

    Tuổi mẹ :  –––––––––––––––––

Bài giải:

      Tuổi mẹ gấp tuổi con 1 số lần là:

                35 : 7 = 5 ( lần)

       Vậy tuổi con bằng 
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 tuổi mẹ
                        Đáp số: 
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 tuổi mẹ
       * Sau khi dạy học giải toán có lời văn( ở dạng đơn) bằng cách khai thác như đã nêu ở trên. Từ một bài toán ở các dạng: 

  - Gấp một số lên nhiều lần.

  - Giảm đi một số lần

  - So sánh số lớn gấp mấy lần số bé.

  - So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn

    Ta có thể cho HS sửa dữ kiện, sửa nội dung để chuyển sang 3 dạng toán còn lại, với HS khá giỏi yêu cầu nêu bài toán theo sơ đồ giải hoặc đặt đề toán với dữ kiện cho trước, ta củng cố các dạng toán trên với nội dung viết vào ô trống theo mẫu sau. Dựa vào dữ kiện bài toán:

Mẫu 1:

	Số lớn
	Số bé
	Số lớn gấp mấy lần                     số bé.
	Số lớn bằng một phần mấy số lớn.

	35
	7
	5
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	..............
	......................
	.............
	.........................


Mẫu 2:

	Số lớn
	35
	24
	32
	48               ......

	Số bé
	7
	4
	......
	....

	Số lớn gấp mấy lần số bé
	5
	........
	8
	....

	Số bé bằng một phần mấy số lớn
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	.........
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	....


      Với cách khai thác và giải bài toán đơn như vậy, tôi cũng áp dụng đối với một số lời văn giải bằng 2 phép tính. Bằng cách sửa nội dung, sửa dữ kiện chuyển sang dạng khác, không những HS nắm được đặc trưng của một dạng toán có lời văn mà còn nắm chắc đặc trưng của các dạng bài toán liên quan và mối quan hệ giữa các dạng toán đó. Phần này thường được tổ chức thành trò chơi ở cuối mỗi tiết học với hình thức:

  - Thi ra đề toán nhanh ( sửa nội dung để dữ kiện)

  - Thi giải toán nhanh ( để nội dung sửa dữ kiện)

     Ở lứa tuổi tiểu học các em học mà chơi, chơi mà học, với cách tổ chức hướng dẫn như vậy các em phải tự giác tư duy, tích cực và linh hoạt vận dụng vốn sống, hiểu biết để phản ứng nhanh. Từ đó nắm bài được chắc hơn.

     Chuyển sang loại : " Bài toán giải bằng 2 phép tính" ở bài toán 1 trang 50 đã tách bài toán thành 2 bài toán đơn bằng cách đặt câu hỏi phụ để lập bài toán đơn thứ nhất, rồi chọn phép tính rồi thực hiện phép tính đó. Sau đó lập bài toán đơn thứ hai, chọn phép tính và thực hiện phép tính đó.

     Áp dụng cách làm này với bài toán 1 và 2 ( Trang 50) sau khi học sinh hiểu và giải thành thạo như bài toán 2( tr 50), ở phần trình bày bài giải yêu cầu cần kiên trì, công phu và tốn nhiều thời gian để HS tự diễn đạt câu lời giải bằng lời, sau đó viết câu lời giải vào vở. Lúc đầu HS lúng túng, ta nên chấp nhận các diễn đạt tuy có "vụng về" nhưng đúng ý là được, cái khó nhất của bài toán chính là trình bày (viết) bài giải. Do vậy GV cần cho HS tự luyện viết câu lời giải không vội vàng làm sai cho HS.

     Để kiểm tra việc hiểu bài của HS ,tôi đã cho HS làm bài 2 ( tr 50) với 2 nội dung và 2 yêu cầu nhưng cùng đáp số.

   * Loại yêu cầu với HS đại trà 
    Bài toán : "Thùng thứ nhất đựng 18 lít dầu, thùng thứ hai đựng nhiều hơn thùng thứ nhất 6 lít dầu."

   a)  Thùng thứ hai đựng bao nhiêu lít dầu?

   b)  Cả hai thùng đựng bao nhiêu lít dầu?

  * Yêu cầu đối với HS năng khiếu ( như nội dung SGK)

    Sau khi HS làm bài, tôi gọi 2 HS của 2 đối tượng cùng lên bảng chữa, GV kiểm tra dưới lớp nếu sai phải sửa kịp thời, sửa cả câu trả lời và cách ghi phép tính, đáp số, chữa chuẩn bài trên bảng ( vì trên bảng là bài mẫu) rồi chuyển sang yêu cầu tự đặt đề toán với các vật liệu gắn với cuộc sống hằng ngày như viên bi, bắp ngô, ngôi sao, củ khoai, củ sắn, quyển vở, quả bưởi, con gà, con trâu,...

   Ví dụ : Bài 1( Trang 51)

  "Quãng đường từ nhà đến chợ huyện dài 5 km, quãng đường từ chợ huyện đến Bưu điện tỉnh dài gấp 3 lần quãng đường từ nhà đến chợ huyện. Hỏi quãng đường từ nhà đến Bưu điện tỉnh dài bao nhiêu km?"

Tóm tắt:      5 km Huyện

     Nhà:  ––––––––––––––––––––––––  Bưu điện tỉnh

                                  ? km

   Đây là bài toán hợp phải tìm 2 số chưa biết, cụ thể ở bài toán này là tìm số km từ chợ huyện đến bưu điện tỉnh và quãng đường từ từ nhà đến bưu điện tỉnh. Ta đã biểu diễn số chưa biết này dựa vào số chưa biết khác. Dựa vào điều kiện bài toán ta tìm giá trị của số chưa biết này, rồi từ đó tìm tiếp số chưa biết còn lại ( đáp số bài toán)

Bước 1: Tìm hiểu đề
  - HS đọc đề bài.

  T: Bài toán cho biết gì?

  H: Quãng đường từ nhà đến chợ huyện dài 5 km, quãng đường từ chợ huyện đến bưu điện tỉnh dài gấp 3 lần quãng đường từ nhà đến chợ huyện.

  T: Bài toán hỏi gì?

  H: Quãng đường từ nhà đến bưu điện tỉnh dài bào nhiêu km?

  Bước 2: HS vẽ lại sơ đồ tóm tắt bài toán.

  Bước 3: Hình thành các bước giải.

   GV gợi ý cho HS:

  + Muốn tìm quãng đường từ nhà đến bưu điện tỉnh ta làm thế nào ? ( Lấy quãng đường từ nhà đến chợ huyện nhân với 3, nghĩa là 5 x 3.

  + Vậy muốn tính được quãng đường từ nhà đến bưu điện tỉnh dài bao nhiêu km ta làm như thế nào? ( Lấy quãng đường từ nhà đến chợ huyện cộng với quãng đường từ chợ huyện đến bưu điện tỉnh, nghĩa là lấy:  5  + ( 5 x 3)

     Trình bày lời giải:

Quãng đường từ chợ huyện đến bưu điện tỉnh dài số km là:

     5 x 3 = 15 ( km)

Quãng đường từ nhà đến bưu điện tỉnh dài số km là:

   5 + 15 = 20 ( km)

              Đáp số: 20  km

Bước 4: Kiểm tra đánh giá
    Thử lại: 20 - 5 = 15 ( km)

                  15 : 5 = 3 ( lần)

                     Vởy: Bài toán làm đúng.

    Sau khi kiểm tra mức độ hiểu bài của HS trong lớp, GV khuyến khích các em tìm ra cách giải hay hơn, ngắn gọn hơn, HS sẽ đứng tại chỗ trình bày các bước giải, GV kết hợp kiểm tra cách giải của các HS trong lớp và hướng cho HS giải theo cách gộp 2 phép tính ( Vì cách giải này có liên quan đến cách tính chu vi và diện tích hình chữ nhật sau này các em sẽ học được)

     Bài giải:

   Quãng đường từ nhà đến bưu điện tỉnh dài số km là:

      5 + ( 5 x 3 ) = 20 ( km)

                       Đáp số : 20 km

    Ở bài này tiếp tục củng cố cho HS nắm vững hơn về khái niệm " Gấp một số lên nhiều lần” là lấy số đó nhân với số lần, ở bài này gấp 3 lần, nghĩa là lấy 5 x 3

   Ví dụ 2 : Bài 2 (Trang 51)

  Bài toán : "Một thùng đựng 24 lít mật ong, lấy ra 
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 số mật ong đó. Hỏi trong thùng còn lại lao nhiêu lít mật ong?"
    Với tiến trình giải theo 4 bước như đã nêu ( hơn nữa tiến trình này đã được luyện thành thói quen của HS ), GV củng cố tới các em kiến thức cơ bản " Giảm một số đi nhiều lần ta lấy số đó chia cho số lần".

   HS sẽ đứng tại chỗ trình bày lời giải, em khác sẽ ghi lại kết quả lời giải của mình.

                                   Bài giải
 Tóm tắt:                          24 l

                     –––––––––––––––––––––––––

                         ? l
Cách 1:             

              Số mật ong đã lấy ra là:

                         24 : 3 = 8 ( l)

             Trong thùng còn lại số mật ong là:

                         24 - 8 = 16 ( l)

                                   Đáp số : 16 l

Cách 2 : 

              Trong thùng còn lại số mật ong là:

                       24 - ( 24 : 3 ) = 16 ( l) 

                                    Đáp số: 16 l

        Đối với những bài toán có nội dung hình học ( tính chu vi, diện tích hình vuông, hình chữ nhật) cách tiến hành cũng tương tự như những bài toán có lời văn. Cách trình bày bài giải cũng cần phù hợp với cách thực hiện phép tính cần phải trình bày sạch sẽ, đảm bảo tính khoa học.

  Ví dụ 1: Bài 2 ( Trang 152)

  Bài toán: "Một miếng bìa hình chữ nhật có chiều rộng 5 cm, chiều dài 14 cm. Tính diện tích miếng bìa đó."
Bước 1: Tìm hiểu đề
 HS đọc đề bài, lớp theo dõi

T: Bài toán cho gì?

H: Biết chiều dài, chiều rộng của miếng bìa.

T: Bài toán hỏi gì?

H: Tính diện tích miếng bìa.

Bước 2:

T: Nêu cách tính diện tích hình chữ nhật?

H: Lấy số đo chiều dài nhân với số đo chiều rộng( cùng đơn vị đo)

Bước 3: HS trình bày lời giải miệng

Bước 4: Giải bài toán

                  Diện tích miếng bìa đó là:

                            5 x 14 = 70 ( cm2)

                             Đáp số : 70 cm2
Ví dụ 2 : Bài số 2 trang 87

Bài toán: "Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 35 m, chiều rộng 20 m. Tính chu vi mảnh đất đó."
Bước 1: Tìm hiểu đề
H: Đọc đề bài ( 3 HS lần lượt đọc), lớp theo dõi

  - Bài toán cho gì? ( biết chiều dài, chiều rộng mảnh đất).

  - Bài toán hỏi gì? ( Tính chu vi mảnh đất)

Bước 2 : Nêu cách tính chu vi hình chữ nhật

H: Lấy số đo chiều dài cộng với số đo chiều rộng ( cùng đơn vị đo) rồi nhân với 2.

Bước 3: HS trình bày miệng lời giải

Bước 4: Giải bài toán

             Chu vi mảnh đất đó là:

                ( 35 + 20 ) x 2 = 110 ( m)

                                  Đáp số: 110 m

    Khi dạy dạng toán tính chu vi và diện tích hình chữ nhật, hình vuông, ta cần chú ý tới đơn vị được nhắc tới trong bài, nhắc HS lưu ý: “ cùng đơn vị đo” để tính( Nếu trường hợp số đo chiều dài và số đo chiều rộng không cùng một đơn vị đo). Cái lợi thế của việc dạy dạng bài này là nếu lí thuyết ta đã hình thành thành cẩn thận, chu đáo thì khi vào thực hành các em chỉ việc áp dụng lí thuyết vào bài giải. Nhưng ở bài tính chu vi hình chữ nhật phép tính tương ứng câu lời giải có đến 2 phép tính, ta cần lưu ý HS không cần ghi kết quả của phép tính trung gian mà chỉ ghi kết quả cuối cùng.

III. MỘT SỐ LƯU Ý VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN
    Dạy học giải toán hay một nội dung kiến thức nào khác cũng phải theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học, cần tổ chức giờ học dưới dạng các hoạt động học tập. HS được phát huy tích cực, chủ động, cố gắng tự mình chiếm lĩnh kiến thức dưới sự hướng dẫn có mức độ của thầy. Tuy vậy, do đặc trưng của từng mạch kiến thức mà GV tổ chức giờ học với những phương pháp dạy học phù hợp để mạng lại hiệu quả. 

  * Khi dạy giải toán có lời văn cần lưu ý những điểm sau:

1. Trước hết cần cho HS hiểu thế nào là bài toán đơn ( bài toán giải bằng 1 phép tính), thế nào là bài toán hợp ( bài toán giải bằng 2 phép tính).

 - Giải toán hợp khác giải bài đơn như thế nào, trên cơ sở cách giải bài toán đơn mà chuyển sang hình thành các bước giải của bài toán hợp ( toán đơn có 1 bước giải, toán hợp có 2 bước giải, mỗi bước giải là một bài toán đơn có lời giải và phép tính tương ứng)

2. Khi dạy giải toán có lời văn chủ yếu dạy HS biết cách giải toán( phương pháp giải toán) cách tóm tắt, trình bày sao cho sạch sẽ khoa học. GV không làm thay hoặc áp đặt cách giải chỉ cho HS làm mỗi phép tính để tìm ra kết quả, cố gắng để HS tự tìm ra cách giải bài toán. Tập trung vào 3 bước:

a- Đọc kĩ bài toán, phân tích đề bài xem bài toán cho biết gì? Bắt tìm gì? Từ đó tóm tắt bài toán phù hợp với yêu cầu bài( Khuyến khích, yêu cầu tóm tắt bằng sơ đồ, bằng hình vẽ, đoạn thẳng)

b- Phương hướng giải, thiết lập mối quan hệ giữa các dữ kiện của đề bài với phép tính tương ứng.

c- Trình bày bài giải: Viết câu lời giải, phép tính trung gian và đáp số
3. Phần về tóm tắt bài toán, yêu cầu HS tự tri giác đề toán rồi nêu( Viết, kẻ, vẽ, tóm tắt) có thể tóm tắt bằng sơ đồ đoạn thẳng, bằng hình vẽ, bằng quy ước. Phần tóm tắt rất cần thiết khi giải bài toán. Mục đích tóm tắt bài toán là làm rõ giả thiết, bài toán cho biết gì? và bài toán hỏi gì?. Từ đó có cách giải hợp lí. Trong phần trình bày lời giải nên có cả phần tóm tắt để khi GV kiểm tra bài làm cũng dễ phát hiện ra những điểm yếu, điểm sai cũng như mọi tồn tại mà HS mắc phải để chỉnh sửa và bổ sung kịp thời.

4. Về trình bày lời giải HS cần viết được câu lời giải và phép tính tương ứng. GV kiên trì để HS tự diễn đạt câu lời giải bằng lời. Sau đó viết câu lời giải vào vở lúc đầu HS có lúng túng ta nên chấp nhận các diễn đạt tuy có vụng về nhưng đúng ý là được. Cái khó ở dạy toán có lời văn trình bày bài giải. Do đó GV cần cho HS tự luyện viết câu lời giải nhiều không vội vàng làm thay cho HS.

5. Về phần đánh giá bài của HS:

Sau mỗi dạng toán GV nên chốt và phân loại HS để có phương pháp và biện pháp củng cố duy trì chất lượng đài trà, bồi dưỡng nâng cao với những HS năng khiếu, việc nhận xét bài của GV cũng là một vị trí vô cùng quan trọng. Trong quá trình nhận xét GV phân loại HS, xem HS sai về mặt nào để ta có biện pháp sửa chữa phù hợp kịp thời mặt đó. Thực tế hiện nay rất thuận lợi cho việc rèn HS vì các nhà trường đều tổ chức dạy 10 buổi. Buổi thứ hai là buổi để GV rèn kỹ năng, kỹ xảo, hình thành thói quen học tập cho HS. Sau khi chấm và phân loại HS ta nên cho HS học theo nhóm với mức độ yêu cầu phù hợp. Nếu nhóm A sai về lời giải GV chỉnh sửa uốn nắn về lời giải. Nếu nhóm B về cách đặt tính GV sửa cho HS cách đặt tính, nếu nhóm C... Công việc này tuy đơn giản nhưng đòi hỏi người GV phải công phu tỉ mỉ và kiên trì nhất định sẻ thu được kết quả.

 6. Phần mở rộng và nâng cao: Sau khi hình thành cho HS thói quen ( qua 4 bước giải toán có lời văn ) như đã trình bày ở phần II, ta mở rộng bằng cách thay nội dung bài giữ nguyên số liệu hoặc thay số liệu giữ nguyên nội dung bài. Trong khi thay đổi cần chú ý chọn những tên gọi sự vật gần gũi với cuộc sống thực của HS giúp cho các em nắm bài một cách nhẹ nhàng, tự nhiên , hiệu quả. Hoạt động này vừa củng cố vừa tăng cường vốn Tiếng Việt giúp các em tích cực hoạt động với lời nói, các em sẽ đặt đề toán với số liệu cho trước dựa vào hình vẽ, tóm tắt nêu nội dung bài.

         Ở phần này GV đánh giá HS trên nguyên tắc động viên là chính, cố gắng tạo niềm tin, sự hào hứng và niềm vui học tập của HS. Chú ý tới sự phát triển của HS để phù hợp với mức độ chuẩn  kiến thức với HS lớp 3.

         Như vậy việc "Rèn kỹ năng giải toán có lời văn ở lớp 3" với các bài tập sẵn có trong SGK như trên sẽ giúp  cho HS huy động những kiến  thức đã học vào việc thực hành giải các bài tập. Từ đây hình thành thói quen, kỹ năng kỹ xảo để các em học tiếp mạch kiến thức này ở lớp 4, 5 cũng như lên các lớp sau. Các em sẽ biết tìm hiểu, phân tích, lựa chọn để có câu trả lời hay nhất, ngắn gọn nhưng đủ ý cũng như tìm ra con đường ngắn nhất để tìm ra kết quả. Bên cạnh đó việc thay đổi nội dung dữ kiện dựa trên bài toán ban đầu HS phải suy nghĩ, tư duy lô gic, sáng tạo vận dụng nhiều kiến thức đã học mới có thể đến đích của bài toán.
CHƯƠNGVI

PHẦN THỰC NGHIỆM.

I. MỤC ĐÍCH CỦA THỰC NGHIỆM :    

      Xuất phát từ việc tìm hiểu mục đích, nội dung và phương pháp dạy toán ở tiểu học. Đối với dạy toán có lời văn trong thực tế còn hạn chế. Giải toán là một mạch kiến thức mà ngay từ những bài toán đơn đã phải hình thành một thói quen đi theo một tiền trình quy định để học tiếp lên lớp khác. Từ những bài toán đơn giản rồi các em sẽ phải tìm hiểu, giải đúng đáp số những bài toán hợp phức tạp với dữ kiện đã cho để có phương hướng nhanh, đúng đáp số và lời giải hay.

        - Qua thực tế quá trình giảng dạy nhiều năm ở tiểu học, cũng tìm hiểu thực trạng việc hướng dẫn giải toán của GV và HS. Từ cách khai thác, phân tích, phát triển các bài tập trong SGK như đã trình bày. 

         - Bản thân tôi muốn thử nghiệm áp dụng những điều đã học, đã tìm hiểu thực tế, đã chắt lọc vào giảng dạy trong thực tế để cùng đồng nghiệp tháo gỡ băn khoăn, bế tắc.

       Kiểm nghiệm lại quy trình hướng dẫn HS giải toán và kết quả đạt được.

         - Giao lưu cùng đồng nghiệp để học hỏi và tự nâng cao chất lưọng giảng dạy trong trường tiểu học góp phần nhỏ vào sự nghiệp đào tạo thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của đát nước.

II. NỘI DUNG THỰC NGHIỆM.

      Do dặc thù của trường có 4 lớp 3 nên tôi chọn lớp có giáo viên chủ nhiệm tâm đầu ý hợp với cách thức tiến hành cũng như từng bước hướng dẫn giải toán có lời văn như  đã trình bày để thử nghiệm sáng kiến này. Việc áp dụng hướng dẫn HS qua 4 bước như đã nêu được tiến hành qua  2 tiết:

                 Tiết 1: "So sánh số bé bằng một phần số lớn "

                  Tiết 2: Chu vi hình chữ nhật.

II. PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM: 

         - Trao đổi đề xuất ý kiến với GV dạy cùng lớp . 

         - Thảo luận thống nhất với bước rèn kỹ năng giải toán có lời văn (4 bước )

         - Ấn định thời gian thực nghiệm, bài dạy.

         - Cùng soạn giáo án đề ra phương pháp giảng dạy.

         - Trắc nghiệm để kiểm tra kết quả của phương pháp.

         - Thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc học của trò.

         - Trắc nghiệm để đánh giá kết quả của quá trình triển khai sau một thời gian có tiến triển như thế nào.

IV. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM:

    Qua quá trình giảng dạy lớp 3D, tôi thấy giảng dạy rất nhàn mà hiệu quả thu được lại cao. Ngay từ khi thực hiện '' Rèn kỹ năng giải toán có lời văn '' theo phương án đề xuất mà tôi đưa ra, đ/c đã công phu tỉ mỉ hình thành thói quen cho HS. Từ khâu tri giác vấn đề ( bước1) các em đã đọc bài toán 3 lần( HS đọc theo chỉ định của T ), HS tự giác , tích cực và hứng thú học tập. Sau khi tìm hiểu nắm vững mối liên hệ giữa các em đã có những tóm tắt. Từ đây các em hình thành được bước giải ( bước 3 ) và giải toán theo nhiều cách  khác nhau và một điều khả quan là khi tìm ra đáp số bài toán, các em đã cùng thảo luận đối chiếu kết quả và thử lại ( đây là bước 4, các em biết tự kiểm tra đánh giá). Sau đó các em được chơi trò chơi để đưa ra những nội dung bài toán rất sinh động mang tính chất ngây thơ trong sáng của các em. Đối chiếu kết quả bài kiểm tra lần 1 ( chưa áp dụng đề tài ) bài kiểm tra lần 2 ( đưa kĩ năng giải toán giải toán qua 4 bước tới cho HS) và lần 3 ( qua thời gian rèn kĩ năng theo bước 4) tôi thấy các em có tiến bộ rõ rệt.

     Kết quả 3 lần kiểm tra chất lượng thu được như sau:

 * Lần 1: Tổng số HS : 32 HS ( vắng 0)

 - Số HS giải nhanh và đúng( nộp bài trước )và kết quả sau khi chấm là
 5 em = 15,6%

 - Số HS giải đúng bài và đúng thời gian quy định( nộp bài đúng thời gian ) và kết quả sau khi chấm là 18 em =  56,3% 

 - Số HS giải đúng nhưng cần sự trợ giúp và chiếm nhiều thời gian là 5 em = 15,6%

 - Số HS giải sai là 4 em = 12,5 %

 * Lần 2: Tổng số HS : 32 em ( vắng 0)

 - Số HS giải nhanh và đúng : 11 em = 34,4%

 - Số HS giải đúng bài, đúng thời gian : 19 em = 59,4%

 - Số HS giải đúng bài nhưng mất nhiều thời gian: 2 em = 6,2%

 * Lần 3: Tổng số HS : 32 em ( vắng 0)

 - Số HS giải nhanh và đúng 14 em = 43,8%

 - Số HS giải đúng bài, đúng thời gian: 16 em = 50 %

 - Số HS giải đúng nhưng lâu hơn: 2 em : 6,2%    

             Như vậy qua quá trình rèn luyện kĩ năng giải toán có lời văn của HS lớp 3, tôi thấy chất lượng được nâng dần, các em đã nắm vững phương pháp giải( tuân thủ 4 bước) câu lời giải ngắn đúng ý phù hợp nội dung bài . các em đã biết xác định dạng bài, biết tóm tắt dưới nhiều hình thức( bằng lời, bằng sơ đồ đoạn thẳng) và giải đúng giải nhanh, đúng thời gian quy định. Đây là bước đầu đáng mừng trước công việc mà tôi đang có ý định thực hiện mở rộng tại trường.

D. KẾT LUẬN
I. BÀI HỌC KINH NGHIỆM:

    Trong thời kì đổi mới như hiện nay, nền kinh tế tri thức đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Vì vậy nhiệm vụ của giáo dục đòi hỏi ngày càng cao. Việc đổi mới phương pháp dạy học là yêu cầu cấp thiết nhằm phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo, phương pháp suy luận cho HS. Qua quá trình thực hiện rèn kĩ năng giải toán cho HS lớp 3 nói chung và rèn kĩ năng giải toán có lời văn nói riêng tôi rút ra một số kinh nghiệm sau:

 1. Nghiên cứu kĩ bài dạy, xác định rõ kiến thức cơ bản cần đạt trong bài. Từ đó soạn thảo 1 kế hoạch dạy học phù hợp nội dung bài. Với mỗi nội dung, mỗi bài cần đặt ra những mục tiêu cần đạt. Để đạt được mục tiêu này cần chuẩn bị những đồ dùng và phương tiện gì? cách thức tổ chức giờ học phải đi đúng trọng tâm, truyền đạt đầy đủ chính xác nội dung bài, không tự ý cắt xén, sau mỗi bài phải củng cố khắc sâu kiến thức cơ bản, kiến thức trọng tâm.

 2. Khi dạy giải toán yêu cầu HS đọc kĩ đề bài, phân biệt cái đã cho, cái phải tìm, mối quan hệ giữa cái đã cho và cái đã tìm.

3. Biết tóm tắt bài toán bằng sơ đồ đoạn thẳng hoặc quy ước với đầy đủ dữ kiện trong bài. Rèn cho HS khi giải toán có lời văn phải qua 4 bước:

 + Đọc kĩ đề bài, phân tích, tìm hiểu.

 + Tóm tắt

 + Phương hướng giải

 + Trình bày lời giải, kiểm tra đánh giá
   Khi hướng dẫn giải toán, GV chỉ là người định hướng gợi mở dẫn dắt để giúp HS tự tìm ra cách giải của bài toán. Tuyệt đối  không được làm thay hoặc hướng dẫn qua loa mà không kích thích được trí tò mò, ham hiểu biết của các em. Rèn luyện cho HS khả năng diễn đạt, trình bày lời giải ngắn gọn theo mục đích của bài.

4. Tổ chức giờ học nhẹ nhàng, luôn quan tâm theo sát HS, phân loại HS qua phần kiểm tra đánh giá để có kế hoạch củng cố, bổ sung kịp thời ở  buổi 2 trong ngày. Trong quá trình ôn tập củng cố kiến thức nên có yêu cầu riêng với HS năng khiếu, HS hoàn thành và chưa hoàn thành. Kiến thức để ôn tập phải nâng cao dần từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp để rèn luyện khả năng phân tích tư duy tổng hợp cho HS.

5. Sử dụng tốt vở bài tập nhằm tạo điều kiện cho bất cứ HS nào cũng có thể chủ động học tập theo hệ thống bài tập trong vở. Sử dụng nhiều hình thức linh hoạt để thu hút HS vào giải toán.

6. Việc dạy toán phải đảm bảo tính khoa học có hệ thống, tính chính xác, tính sư phạm nhằm hình thành thói quen, tư duy lô gíc cho HS.

7. GV phải luôn trao dồi phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn để sẵn sàng giải đáp tất cả mọi băn khoăn bế tắc của HS trong mọi lĩnh vực và nhất là đối với học toán, giải toán.

8. Khi dạy toán cần sử dụng thiết bị dạy học nhằm phối hợp nhịp nhàng giữa " mắt nhìn, tai nghe, tay làm" của HS một cách phù hợp. Yêu cầu HS thực hiện nghiêm túc nề nếp học tập ( có đủ sáng kiến kinh nghiệm, vở bài tập, bút chì, thước kẻ, giấy nháp và làm hết số bài tập mà cô giao)  

II. VẤN ĐỀ BỎ NGỎ:

      Giữa lí thuyết và thực tế nhiều khi phụ thuộc rất nhiều vào ý thức con người. Trong công việc đòi hỏi phải có sự vận dụng linh hoạt sao cho phù hợp tình hình thực tế. Cùng một công việc, cùng một đạo diễn nhưng với giáo viên A sẽ thu được kết quả mĩ mãn. Nhưng khi triển khai tới giáo viên B thì có thể lại khác( có thể do bất đồng quan điểm hoặc một lí do nào khác ...) Chính vì vậy, khi tôi triển khai đề tài này tới HS cũng gặp không ít khó khăn, song ở sáng kiến này có những vấn đề áp dụng giữa lí thuyết và thực hành tôi đã linh hoạt sáng tạo, không dập khuôn máy móc để cái đích cuối cùng là có nhiều HS giải thành thành thạo dạng toán đã đang học.    

III. Ý KIẾN ĐỀ XUẤT                     

   Để nâng cao chất lượng dạy và học trong trường tiểu học, việc đổi mới phương pháp dạy học là vô cùng quan trọng, yêu tố quyết định đến chất lượng là người thầy. Tiểu học là cấp học đặt nền móng cơ sở ban đầu hết sức quan trọng cho các lớp học, cấp học tiếp theo , vì vậy các cấp, các ngành cần quan tâm đến đội ngũ GV tiểu học. Bản thân các GV phải là những người yêu nghề, hết lòng vì HS thân yêu, luôn rèn luyện kĩ năng tự học nâng cao trình độ, tự quan sát đối với từng thế hệ HS. Nếu thầy nhiệt tình say sưa với nghề nghiệp, phụ huynh quan tâm, xã hội quan tâm, chăm lo, tôi tin rằng chất lượng đào tạo sẽ thu được nhiều kết quả khả quan.

IV. KẾT LUẬN CHUNG:

   Để nâng cao chất lượng giảng dạy, việc đổi mới phương pháp giảng dạy là vô cùng quan trọng. Đối với bất kì môn học nào thì phương pháp truyền thụ kiến thức, cách tổ chức giờ học cũng đều chiếm vai trò nền tảng. Người GV phải tổ chức phải tổ chức giờ học sao cho nhẹ nhàng nhưng hiệu quả, HS phải được làm nhiều, tự tìm tòi, khám phá và chiếm lĩnh kiến thức, GV chỉ là người tổ chức hướng dẫn và khơi gợi trí tò mò, sáng tạo của HS. Vì vậy việc tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ là cần thiết. Nếu người GV năng lực đã hạn chế lại kém sự nhiệt tình thì chất lượng giảng dạy đạt không cao và chắc chắn việc áp dụng đổi mới phương pháp sẽ khó khăn hoặc có cũng chỉ là hình thức chứ đạt yêu cầu cơ bản, chưa sâu. Nếu trong giờ giảng dạy mà cứ dập khuôn máy móc, áp đặt thì HS sẽ tiếp thu bài một cách thụ động, không sáng tạo. Đặc biệt trong dạy toán ở tiểu học do đặc điểm nhận thức của HS ở độ tuổi này các em có hiểu được cặn kẽ vấn đề hay không phụ thuộc rất nhiều vào phương pháp và hình thức dạy học. Nhận thức của các em đi từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng, nghe thì chóng quên mà làm thì nhớ lâu. Vì vậy việc tổ chức giờ học, phương pháp truyền thụ kiến thức của GV là vô cùng quan trọng. Bên cạnh đó GV phải là người có năng lực, linh hoạt, sáng tạo, say mê với nghề nghiệp, biết cách khai thác và coi trọng sự sáng tạo của HS. 

  * Trong giảng dạy GV cần chú trọng những điểm sau:

          - Phải nghiên cứu kĩ bài dạy, xác định rõ kiến thức trọng tâm của mỗi bài, khi dạy phải có đồ dùng trực quan để giúp HS dễ hiểu, dễ học. Cuối bài phải nhấn mạnh khắc sâu kiến thức cơ bản, kiến thức trọng tâm cần ghi nhớ cho các em.

          - Khi dạy toán cần yêu cầu HS đọc kĩ bài toán phân biết được " cái đã cho" và " cái phải tìm", mối quan hệ giữa các đại lượng có trong bài, hiểu kĩ một số từ, thuật ngữ quan trọng chỉ rõ tình huống quan trọng. Sau đó thuật lại " vắn tắt bài toán" mà không cần phải đọc lại nguyên văn bài toán đó.

         - Yêu cầu HS minh hoạ, tóm tắt bài toán ( bằng hình vẽ sơ đồ, lời lẽ ngắn gọn...) trước khi giải. Hình vẽ sơ đồ tóm tắt phải đúng, đầy đủ các dữ kiện của đề bài

         - Rèn luyện cho HS quan sát, phương pháp suy luận để giải bài toán dựa trên sơ đồ tóm tắt. Muốn vậy GV phải định hướng giúp HS phát hiện vấn đề và tích cực hoạt động để giải quyết vấn đề.

         - Khi hướng dẫn giải toán, GV chỉ là người gợi mở để giúp HS tự mình tìm ra cách giải của bài toán, tuyệt đối  không được làm thay hoặc hướng dẫn không kích thích được suy nghĩ của HS.

        - Rèn luyện cho HS khả năng diễn đạt, trình bày lời giải ngắn gọn theo mục tiêu của bài toán.

        - Thường xuyên ôn tập củng cố khắc sâu kiến thức cơ bản cho HS bằng hệ thống các bài tập từ đơn giản đến phức tạp, từ dễ đến khó để rèn kĩ năng giải toán cho HS đồng thời giúp HS nắm vững cách giải từng loại toán điển hình.

       - Sử dụng nhiều hình thức linh hoạt để thu hút HS vào giải toán.

       - Để dạy học môn toán đảm bảo tính khoa học, tính chính xác, tính sư phạm và phát huy được tính chủ động, sáng tạo, tư duy lô gíc của HS , GV cần không ngừng nâng cao trình độ về toán học và phương pháp dạy học dạy học qua nghiên cứu học tập các tài liệu có liên quan đến nội dung chương trình giảng dạy.

       Trên đây là một số kinh nghiệm nhỏ từ thực tế giảng dạy tôi đã áp dụng khi "rèn kĩ năng giải toán có lời văn". Kết quả HS đã nắm kiến thức một cách vững chắc. Hiểu rõ, nhớ lâu những nội dung cần ghi nhớ và vận dụng linh hoạt những nội dung đó để làm bài, có kĩ năng giải các loại toán điển hình, hạn chế thấp nhất mức sai sót không đáng có, giảm hẳn những khó khăn lúng túng khi đứng trước những bài toán khó. Đồng thời còn rèn luyện cho các em phương pháp suy nghĩ có căn cứ, phương pháp suy luận, làm việc có kế hoạch...góp phần thực hiện mục tiêu môn toán ở tiểu học.

               Khi tiến hành công việc này tôi đã có nhiều cố gắng song do thời gian, do khả năng và kinh nghiệm còn hạn chế nên không tránh khỏi sai sót. Tôi rất mong đây là một phần kinh nghiệm nhỏ đề GV và HS học tốt hơn khi giải toán có lời văn. Rất mong sự bổ sung góp ý của các bạn bè đồng nghiệp. Tôi x in chân thành cảm ơn.

CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Sách giáo khoa toán 3

Tác giả : Đỗ Đình Hoan( chủ biên)

Nguyễn Áng, Đỗ Tiến Đạt, Đào Thái Lai

Đỗ Trung Hiệu, Trần Diên Hiển

Phạm Thanh Tâm, Vũ Dương Thuỵ
2. Vở bài tập toán:

Tác giả: Đỗ Đình Hoan( chủ biên)

Nguyễn Áng.

3. Sách giáo viên:

Tác giả: Đỗ Đình Hoan( chủ biên)

Nguyễn Áng, Đỗ Tiến Đạt, Đỗ Trung Hiệu, Trần Diên Hiển

4. Đổi mới phương pháp dạy học ở tiểu học

Tác giả : Bùi Phương Nga

5. Phương pháp dạy toán ở tiểu học:

Tác giả: Đỗ Trung Hiệu, Trần Diên Hiển

6. Một số vấn đề về môn toán bậc tiểu học

  Bộ giáo dục và đào tạo- Vụ Giáo viên

2. Thực trạng của vấn đề: 

2.1. Tìm hiểu cấu trúc, nội dung, chương trình môn toán lớp 3 năm 2000 và chuẩn bị kiến thức tối thiểu HS phải đạt được sau khi học xong chương trình Toán 3.

2.2. Thống kê phân loại các dạng toán có lời văn lớp 3

2.3. Đưa ra cách khai thác và phát triển các bài tập trong SGK nhằm bồi dưỡng năng lực tư duy cho HS.

2.4. Góp phần nâng cao chất lượng dạy học ở Tiểu học.

4- PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:

4.1.  Đọc tài liệu liên quan đến sáng kiến. 

  - Tìm hiểu SGV, SGK và BTT lớp 3 chương trình 2000 và chương trình sách lớp 3 cải cách giáo dục.

  - Đọc tài liệu bồi dưỡng GV thay sách năm 2000. 

4.2. Phương pháp nghiên cứu : Thực nghiệm

4.3. Phương pháp dạy thực nghiệm, đối chứng, đánh giá hiệu quả của việc sử dụng cách khai thác và phát triển BT cho các đối tượng HS. 

4.4. Phương pháp tổng kết rút kinh nghiệm.

 230 cây





 6 tuổi





 ? kg





 ? kg





? cái kèn





7 tuổi
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